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TT MSSV Họ tên MHP Tổ Thời gian Địa  điểm 

1 B2201203 Đinh Thị Huyền Thơ KT401H 1 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.104/KT 

2 B2201204 Đỗ Thị Thanh Thủy KT401H 1 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.104/KT 

3 B2206583 Hồ Ngọc Quỳnh Như KT501H 1 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.104/KT 

4 B2201170 Lâm Triệu Vy KT401H 1 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.104/KT 

5 B2201209 Nguyễn Đinh Huyền Trân KT401H 1 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.104/KT 

6 B2201147 Nguyễn Nguyễn KT401H 1 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.104/KT 

7 B2201184 Nguyễn Thị Chúc Linh KT401H 1 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.104/KT 

8 B2201171 Nguyễn Thị Mai Xuân KT401H 1 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.104/KT 

9 B2201143 Phạm Huỳnh Ngọc My KT401H 1 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.104/KT 

10 B2201160 Phan Ngọc Thuê KT401H 1 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.104/KT 

11 B2201201 Trương Thành Tài KT401H 1 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.104/KT 

12 B2201128 Trương Thị Thanh Vy KT401H 1 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.104/KT 

13 B2201187 Trần Ái Mỹ KT401H 1 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.104/KT 

1 B2201175 Kha Nguyễn Nhật Cường KT401H 2 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.105/KT 

2 B2202356 Lê Thanh Tâm KT401H 2 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.105/KT 

3 B2201163 Lê Yến Thy KT401H 2 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.105/KT 

4 B2206325 Lý Lâm Diểm Quỳnh KT402H 2 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.105/KT 

5 B2201189 Mai Thị Trúc Ngân KT401H 2 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.105/KT 

6 B2203282 Nguyễn Lê Nhật Thuận KT401H 2 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.105/KT 

7 B2201146 Nguyễn Ngọc Kim Ngân KT401H 2 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.105/KT 

8 B2206343 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên KT402H 2 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.105/KT 

9 B2201152 Thái Ngọc Như KT401H 2 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.105/KT 

10 B2201158 Trần Mỹ Tâm KT401H 2 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.105/KT 

11 B2201208 Võ Thị Minh Trang KT401H 2 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.105/KT 

12 B2201154 Vương Tố Oanh KT401H 2 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.105/KT 

1 B2201212 . Tsai, Pei-Lin KT401H 3 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.106/KT 

2 B2201206 Đặng Thị Kiều Thy KT401H 3 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.106/KT 

3 B2201192 Lê Ngọc Vân Nhi KT401H 3 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.106/KT 

4 B2201132 Lê Nguyễn Bích Di KT401H 3 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.106/KT 

5 B2201173 Lê Thị Huỳnh Anh KT401H 3 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.106/KT 

6 B2201155 Lưu Tấn Quang KT401H 3 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.106/KT 

7 B2201199 Nguyễn Đăng Quang KT401H 3 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.106/KT 

8 B2201193 Nguyễn Dương Yến Nhi KT401H 3 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.106/KT 

9 B2201166 Nguyễn Huyền Trân KT401H 3 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.106/KT 

10 B2207631 Phạm Dương Thành Đạt KT401H 3 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.106/KT 

11 B2201167 Phạm Thị Phương Trinh KT401H 3 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.106/KT 

12 B2201181 Trần Sơn Khang KT401H 3 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.106/KT 

13 B2201137 Trịnh Trần Minh Khai KT401H 3 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.106/KT 



TT MSSV Họ tên MHP Tổ Thời gian Địa  điểm 

14 B2201190 Võ Hà Tuyết Nghi KT401H 3 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.106/KT 

1 B2200986 Lê Nguyễn Bảo An KT401H 4 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. 202/KT 

2 B2201149 Lê Uyên Nhi KT401H 4 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. 202/KT 

3 B2201165 Lý Bảo Trân KT401H 4 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. 202/KT 

4 B2201151 Nguyễn Quỳnh Như KT401H 4 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. 202/KT 

5 B2201130 Nguyễn Thanh Bảo Anh KT401H 4 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. 202/KT 

6 B2206304 Nguyễn Thị Ngọc Hân KT402H 4 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. 202/KT 

7 B2201180 Nguyễn Thị Như Huỳnh KT401H 4 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. 202/KT 

8 B2201144 Nguyễn Thị Tuyết Nga KT401H 4 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. 202/KT 

9 B2201195 Nguyễn Thùy Như KT401H 4 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. 202/KT 

10 B2201250 Trần Bảo Ngân KT401H 4 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. 202/KT 

11 B2201179 Trần Trung Hiếu KT401H 4 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. 202/KT 

1 B2201129 Cao Mai Anh KT401H 5 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. 201/KT 

2 B2201205 Lâm Thị Minh Thư KT401H 5 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. 201/KT 

3 B2201140 Lê Thảo Linh KT401H 5 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. 201/KT 

4 B2201186 Mai Quang Minh KT401H 5 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. 201/KT 

5 B2206296 Nguyễn Ngọc Châu KT402H 5 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. 201/KT 

6 B2206345 Nguyễn Ngọc Phương Trinh KT402H 5 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. 201/KT 

7 B2201191 Nguyễn Như Nguyễn KT401H 5 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. 201/KT 

8 B2201176 Nguyễn Thị Phương Dung KT401H 5 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. 201/KT 

9 B2201183 Nguyễn Thị Thúy Liễu KT401H 5 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. 201/KT 

10 B2201133 Phạm Anh Nhất Duy KT401H 5 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. 201/KT 

11 B2204497 Phạm Thiên Huy KT401H 5 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. 201/KT 

12 B2206302 Trần Ngọc Giàu KT402H 5 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. 201/KT 

13 B2201196 Trần Quỳnh Như KT401H 5 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. 201/KT 

14 B2201162 Trương Nguyễn Anh Thư KT401H 5 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. 201/KT 

15 B2201135 Vũ Nhã Hân KT401H 5 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. 201/KT 

1 B2206292 Huỳnh Dương Bảo Anh KT402H 6 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. Chuyên đề 

2 B2201148 Lê Nguyễn Hiếu Nhân KT401H 6 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. Chuyên đề 

3 B2201207 Nguyễn Đức Toàn KT401H 6 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. Chuyên đề 

4 B2201211 Nguyễn Dương Thiên Trí KT401H 6 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. Chuyên đề 

5 B2201182 Nguyễn Hoàng Gia Khôi KT401H 6 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. Chuyên đề 

6 B2201157 Nguyễn Thị Mỹ Quyên KT401H 6 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. Chuyên đề 

7 B2202192 Nguyễn Thị Thùy Quyên KT402H 6 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. Chuyên đề 

8 B2201174 Tạ Phương Anh KT401H 6 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. Chuyên đề 

9 B2206301 Trần Thị Bích Đào KT402H 6 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. Chuyên đề 

10 B2201164 Võ Hoàng Đoan Trang KT401H 6 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. Chuyên đề 

11 B2201131 Võ Ngọc Gia Bảo KT401H 6 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. Chuyên đề 

12 B2201200 Vũ Trần Minh Quân KT401H 6 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. Chuyên đề 

1 B2206561 Đặng Quỳnh Anh KT501H 7 Ngày 20/8/2026 Phòng họp 

2 B2206596 Dương Huỳnh Bảo Trúc KT501H 7 Ngày 20/8/2026 Phòng họp 

3 B2206577 Hứa Tuyết Linh KT501H 7 Ngày 20/8/2026 Phòng họp 

4 B2200931 Lê Trần Minh Thư KT502H 7 Ngày 20/8/2026 Phòng họp 

5 B2206539 Nguyễn Hà Phương Ngọc KT501H 7 Ngày 20/8/2026 Phòng họp 

6 B2206592 Nguyễn Ngọc Kiều Tiên KT501H 7 Ngày 20/8/2026 Phòng họp 

7 B2206526 Nguyễn Ngọc Thùy Dương KT501H 7 Ngày 20/8/2026 Phòng họp 



TT MSSV Họ tên MHP Tổ Thời gian Địa  điểm 

8 B2201139 Nguyễn Phạm Mai Lan KT401H 7 Ngày 20/8/2026 Phòng họp 

9 B2206599 Nguyễn Thị Trúc Vy KT501H 7 Ngày 20/8/2026 Phòng họp 

10 B2206556 Nguyễn Tường Vi KT501H 7 Ngày 20/8/2026 Phòng họp 

11 B2206555 Trần Nhựt Trường KT501H 7 Ngày 20/8/2026 Phòng họp 

12 B2206548 Trương Ngọc Thơ KT501H 7 Ngày 20/8/2026 Phòng họp 

1 B2206591 Bùi Thị Mỹ Tiên KT501H 8 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 Hội trường 

2 B2206588 Lại Mỹ Quyên KT501H 8 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 Hội trường 

3 B2206574 Lý Mỹ Khôi KT501H 8 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 Hội trường 

4 B2206520 Nguyễn Minh Anh KT501H 8 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 Hội trường 

5 B2206565 Nguyễn Phương Chúc KT501H 8 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 Hội trường 

6 B2206568 Nguyễn Thị Hương Giang KT501H 8 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 Hội trường 

7 B2206552 Nguyễn Thùy Trang KT501H 8 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 Hội trường 

8 B2206573 Nguyễn Triệu Khang KT501H 8 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 Hội trường 

9 B2206559 Phan Hồng Phi Yến KT501H 8 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 Hội trường 

10 B2206536 Phan Xuân Mai KT501H 8 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 Hội trường 

1 B2201210 Bùi Ngọc Thiên Trinh KT401H 9 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. Học thuật 

2 B2206524 Đỗ Thùy Diễm KT501H 9 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. Học thuật 

3 B2206580 Dương Yến Ngọc KT501H 9 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. Học thuật 

4 B2206528 Hoàng Võ Thúy Hạnh KT501H 9 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. Học thuật 

5 B2203312 Kha Tuyết Như KT501H 9 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. Học thuật 

6 B2206538 Lê Hoàng Kim Ngân KT501H 9 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. Học thuật 

7 B2206550 Lương Cẩm Tiên KT501H 9 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. Học thuật 

8 B2206594 Nguyễn Bảo Trân KT501H 9 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. Học thuật 

9 B2201141 Nguyễn Hoàng Lộc KT401H 9 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. Học thuật 

10 B2206584 Nguyễn Thị Huỳnh Như KT501H 9 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. Học thuật 

11 B2201177 Trần Nguyễn Kiều Duyên KT401H 9 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. Học thuật 

12 B2206569 Văng Đông Hà KT501H 9 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. Học thuật 

1 B2201136 Hồ Nguyễn Quang Huy KT401H 10 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.GV. Chất lượng cao 

2 B2206535 Huỳnh Khánh Linh KT501H 10 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.GV. Chất lượng cao 

3 B2206554 Huỳnh Trương Thanh Trí KT501H 10 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.GV. Chất lượng cao 

4 B2206527 Lê Hạ Ngân Hà KT501H 10 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.GV. Chất lượng cao 

5 B2206518 Lê Trường An KT501H 10 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.GV. Chất lượng cao 

6 B2206586 Nguyễn Hoàng Ngân Phúc KT501H 10 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.GV. Chất lượng cao 

7 B2201213 Nguyễn Hoàng Nhã Văn KT401H 10 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.GV. Chất lượng cao 

8 B2206553 Nguyễn Ngọc Bảo Trân KT501H 10 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.GV. Chất lượng cao 

9 B2206595 Nguyễn Nhật Phương Trinh KT501H 10 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.GV. Chất lượng cao 

10 B2201172 Nguyễn Thị Như Ý KT401H 10 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.GV. Chất lượng cao 

11 B2206442 Phan Kim Anh KT501H 10 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.GV. Chất lượng cao 

12 B2006417 Võ Thị Hoàng Oanh KT501H 10 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.GV. Chất lượng cao 

13 B2201214 Võ Thị Tường Vy KT401H 10 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P.GV. Chất lượng cao 

1 B2206598 Bùi Huỳnh Phương Vy KT501H 11 Ngày 20/8/2026 P.GV. Chất lượng cao 

2 B2206563 Lâm Gia Bảo KT501H 11 Ngày 20/8/2026 P.GV. Chất lượng cao 

3 B2206534 Lê Huỳnh Thiên Kim KT501H 11 Ngày 20/8/2026 P.GV. Chất lượng cao 

4 B2206589 Ngô Hoàng Thanh KT501H 11 Ngày 20/8/2026 P.GV. Chất lượng cao 

5 B2206597 Nguyễn Anh Tuấn KT501H 11 Ngày 20/8/2026 P.GV. Chất lượng cao 

6 B2206547 Nguyễn Duy Tân KT501H 11 Ngày 20/8/2026 P.GV. Chất lượng cao 



TT MSSV Họ tên MHP Tổ Thời gian Địa  điểm 

7 B2204673 Nguyễn Hữu Thắng KT501H 11 Ngày 20/8/2026 P.GV. Chất lượng cao 

8 B2206557 Nguyễn Ngọc Uyên Vy KT501H 11 Ngày 20/8/2026 P.GV. Chất lượng cao 

9 B2206576 Nguyễn Thanh Lan KT501H 11 Ngày 20/8/2026 P.GV. Chất lượng cao 

10 B2206533 Nguyễn Thiên Khương KT501H 11 Ngày 20/8/2026 P.GV. Chất lượng cao 

11 B2206521 Phạm Lan Anh KT501H 11 Ngày 20/8/2026 P.GV. Chất lượng cao 

12 B2206523 Quách Bảo Châu KT501H 11 Ngày 20/8/2026 P.GV. Chất lượng cao 

13 B2206537 Trần Quang Minh KT501H 11 Ngày 20/8/2026 P.GV. Chất lượng cao 

1 B2206601 Diệp Như Ý KT501H 12 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. NC.Sau đại học 

2 B2206545 Nguyễn Hồng Phúc KT501H 12 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. NC.Sau đại học 

3 B2206593 Nguyễn Trọng Toàn KT501H 12 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. NC.Sau đại học 

4 B2206549 Trần Anh Thư KT501H 12 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. NC.Sau đại học 

5 B2206560 Trần Huỳnh An KT501H 12 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. NC.Sau đại học 

6 B2206522 Trần Nguyễn Gia Bảo KT501H 12 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. NC.Sau đại học 

7 B2206544 Trần Thái Minh Phi KT501H 12 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. NC.Sau đại học 

8 B2206525 Trịnh Khánh Duy KT501H 12 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. NC.Sau đại học 

9 B2206579 Trương Nguyễn Trà My KT501H 12 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. NC.Sau đại học 

10 B2206566 Võ Thị Ngọc Dung KT501H 12 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 P. NC.Sau đại học 

1 B2200938 Đặng Nguyễn Thảo Vy KT502H 13 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 Phòng họp 

2 B2200925 Đoàn Bội Tiểu Phương KT502H 13 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 Phòng họp 

3 B2206564 Hàng Ngọc Châu KT501H 13 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 Phòng họp 

4 B2200957 Huỳnh Thị Hồng Loan KT502H 13 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 Phòng họp 

5 B2200247 Ngô Hồng Minh Khôi KT502H 13 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 Phòng họp 

6 B2206582 Nguyễn Hồng Nguyên KT501H 13 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 Phòng họp 

7 B2200958 Nguyễn Ngọc Xuân Mai KT502H 13 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 Phòng họp 

8 B2206562 Nguyễn Quỳnh Anh KT501H 13 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 Phòng họp 

9 B2200916 Nguyễn Trúc Ngà KT502H 13 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 Phòng họp 

10 B2205690 Thạch Định Hiếu Trung KT502H 13 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 Phòng họp 

11 B2200909 Trần Mỹ Hoa KT502H 13 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 Phòng họp 

12 B2206570 Trần Quốc Hạo KT501H 13 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 Phòng họp 

13 B2200961 Trần Vịnh Nghi KT502H 13 Ngày 18/8/2026 và sáng 19/8/2026 Phòng họp 

1 B2200942 Đặng Như Ý KT502H 14 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. NC.Sau đại học 

2 B2200971 Dương Gia Thảo KT502H 14 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. NC.Sau đại học 

3 B2200913 Lê Thị Diệu Linh KT502H 14 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. NC.Sau đại học 

4 B2200948 Ngô Thị Hồng Diệp KT502H 14 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. NC.Sau đại học 

5 B2200977 Nguyễn Thị Diễm Trang KT502H 14 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. NC.Sau đại học 

6 B2200970 Nguyễn Trần Diễm Quỳnh KT502H 14 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. NC.Sau đại học 

7 B2200940 Phạm Nguyễn Tường Vy KT502H 14 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. NC.Sau đại học 

8 B2206571 Tạ Thanh Huy KT501H 14 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. NC.Sau đại học 

9 B2200919 Tiền Tú Ngọc KT502H 14 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. NC.Sau đại học 

10 B2200964 Trần Phước Nguyên KT502H 14 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. NC.Sau đại học 

11 B2200984 Từ Nguyễn Khánh Vy KT502H 14 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. NC.Sau đại học 

1 B2200972 Bùi Thị Kim Thi KT502H 15 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. Học thuật 

2 B2200928 Đồng Thanh Thảo KT502H 15 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. Học thuật 

3 B2200981 Dương Phạm Khánh Vi KT502H 15 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. Học thuật 

4 B2200922 Huỳnh Trần Gia Như KT502H 15 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. Học thuật 

5 B2200982 Lương Mỹ Vy KT502H 15 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. Học thuật 
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6 B2201216 Nguyễn Đinh Thúy An KT502H 15 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. Học thuật 

7 B2200954 Nguyễn Tấn Hưng KT502H 15 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. Học thuật 

8 B2203319 Trần Gia Quỳnh KT502H 15 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. Học thuật 

9 B2200932 Trần Thanh Tín KT502H 15 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. Học thuật 

1 B2206519 Cao Đào Vân Anh KT501H 16 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 Hội trường 

2 B2200967 Cao Thiên Phúc KT502H 16 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 Hội trường 

3 B2200903 Đoàn Nguyễn Thiên Ân KT502H 16 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 Hội trường 

4 B2206542 Huỳnh Ngọc Phương Như KT501H 16 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 Hội trường 

5 B2200974 Lê Nguyễn Anh Thư KT502H 16 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 Hội trường 

6 B2200962 Nguyễn Hồng Ngọc KT502H 16 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 Hội trường 

7 B2200979 Nguyễn Kim Trọng KT502H 16 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 Hội trường 

8 B2200908 Phạm Minh Hiếu KT502H 16 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 Hội trường 

9 B2200975 Trần Hoàng Anh Thư KT502H 16 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 Hội trường 

10 B2200952 Trần Thị Thanh Hiền KT502H 16 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 Hội trường 

11 B2206600 Trương Hạ Vy KT501H 16 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 Hội trường 

12 B2112371 Võ Thành Đạt KT501H 16 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 Hội trường 

13 B2200946 Võ Thị Diệu Ái KT502H 16 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 Hội trường 

1 B2200973 Huỳnh Nguyễn Thanh Thùy KT502H 17 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. Chuyên đề 

2 B2200985 Lê Gia Yến KT502H 17 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. Chuyên đề 

3 B2200937 Lương Ngọc Bích Uyên KT502H 17 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. Chuyên đề 

4 B2200918 Nguyễn Hà Như Ngọc KT502H 17 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. Chuyên đề 

5 B2200945 Nguyễn Tuấn Anh KT502H 17 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. Chuyên đề 

6 B2200941 Thái Thị Kim Xuyến KT502H 17 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. Chuyên đề 

7 B2200926 Trần Thị Mỹ Quyên KT502H 17 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. Chuyên đề 

8 B2200899 Trần Thúy An KT502H 17 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. Chuyên đề 

9 B2200955 Trương Vĩnh Khoa KT502H 17 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. Chuyên đề 

1 B2200935 Bùi Lê Thanh Triết KT502H 18 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. 201/KT 

2 B2206147 Bùi Mã Ngọc My KT502H 18 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. 201/KT 

3 B2202967 Châu Tường Vy KT502H 18 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. 201/KT 

4 B2200907 Lâm Gia Hân KT502H 18 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. 201/KT 

5 B2200963 Nguyễn Thị Nguyên KT502H 18 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. 201/KT 

6 B2200980 Nguyễn Thị Thanh Tuyền KT502H 18 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. 201/KT 

7 B2200927 Nguyễn Trần Kim Sang KT502H 18 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. 201/KT 

8 B2200969 Tô Huỳnh Minh Phương KT502H 18 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. 201/KT 

9 B2200904 Trần Diệu Cơ KT502H 18 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. 201/KT 

10 B2200910 Văn Trúc Huỳnh KT502H 18 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. 201/KT 

11 B2201411 Nguyễn Đôn Tuấn Cường KT502H 18 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. 201/KT 

12 B2201185 Nguyễn Lê Hùng Mạnh KT502H 18 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. 201/KT 

13 B2200983 Nguyễn Trần Thị Thúy Vy KT502H 18 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. 201/KT 

14 B2200959 Phạm Thị Phương Nga KT502H 18 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. 201/KT 

1 B2200902 Phan Nguyễn Quế Anh KT502H 19 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. 202/KT 

2 B2200906 Nguyễn Thị Hương Giang KT502H 19 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. 202/KT 

3 B2200912 Nguyễn Nhựt Lam KT502H 19 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. 202/KT 

4 B2200915 Hà Ngọc Xuân Minh KT502H 19 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. 202/KT 

5 B2200920 Trần Lam Nguyên KT502H 19 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. 202/KT 

6 B2200933 Đào Thị Thùy Trang KT502H 19 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. 202/KT 
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7 B2200943 Đỗ Ngọc Lan Anh KT502H 19 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. 202/KT 

8 B2200965 Nguyễn Thị Xuân Nhi KT502H 19 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. 202/KT 

9 B2200968 Huỳnh Quế Phụng KT502H 19 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. 202/KT 

10 B2200978 Nguyễn Ngọc Bảo Trân KT502H 19 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. 202/KT 

11 B2202074 Thái Doãn Vinh KT502H 19 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. 202/KT 

12 B2207236 Lê Thị Thảo Quỳnh KT502H 19 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. 202/KT 

1 B2200930 Đỗ Ngọc Minh Thư KT502H 20 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. 103/KT 

2 B2201159 Đỗ Thị Thanh Thoảng KT401H 20 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. 103/KT 

3 B2200956 Huỳnh Gia Linh KT502H 20 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. 103/KT 

4 B2200966 Lâm Nguyễn Quỳnh Như KT502H 20 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. 103/KT 

5 B2200911 Lê Thị Liên Hương KT502H 20 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. 103/KT 

6 B2206578 Nguyễn Hà Hồng Minh KT501H 20 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. 103/KT 

7 B2200939 Nguyễn Huỳnh Ngọc Vy KT502H 20 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. 103/KT 

8 B2206335 Nguyễn Minh Thông KT402H 20 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. 103/KT 

9 B2201150 Nguyễn Thị Ý Nhi KT401H 20 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. 103/KT 

10 B2206305 Trần Thị Ngọc Hân KT402H 20 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. 103/KT 

11 B2015599 Trịnh Minh Quân KT501H 20 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. 103/KT 

1 B2206529 Huỳnh Nguyễn Gia Hân KT501H 21 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. 104/KT 

2 B2200900 Khuất Lý Vân Anh KT502H 21 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. 104/KT 

3 B2206551 Lê Hồng Tiến KT501H 21 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. 104/KT 

4 B2200953 Lê Huỳnh Mỹ Huyền KT502H 21 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. 104/KT 

5 B2200976 Lê Khiêm Toàn KT502H 21 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. 104/KT 

6 B2206590 Nguyễn Anh Thư KT501H 21 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. 104/KT 

7 B2200950 Nguyễn Lâm Nhật Hạo KT502H 21 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. 104/KT 

8 B2206581 Nguyễn Lâm Thiên Ngọc KT501H 21 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. 104/KT 

9 B2206585 Nguyễn Trường Phát KT501H 21 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. 104/KT 

10 B2200923 Thái Nguyễn Đức Phát KT502H 21 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. 104/KT 

11 B2200951 Trần Ngọc Hân KT502H 21 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. 104/KT 

12 B2206558 Trần Ngọc Phương Vy KT501H 21 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. 104/KT 

13 B2206530 Trần Thị Như Huỳnh KT501H 21 Chiều 19/8/2026 và ngày 20/8/2026 P. 104/KT 
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LÊ KHƯƠNG NINH 


